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CRI:

Hiệu Quả: 120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ: Từ - 10ºC đến  50ºC

Chip Led: 

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 BT5T/V 10cm x 17cm 5w 220v 75 40,000           

2 BT10T/V 13.5cm x 21cm 10w 220v 75 50,000           

3 KC15 7cm x 13cm 15w 220w 36 60,000           

4 KCT20 8cm x 14.5cm 20w 220v 24 70,000           

5 KCT30 10cm x 17cm 30w 220v 24 90,000           

6 KCT40 11.8cm x 18.5cm 40w 220v 12 120,000         

7 KCT50 13.5cm x 21cm 50w 220v 12 160,000         

8 KCT60 13.5cm x 228cm 60w 220v 12 180,000         

SMD 2835 MLS DOB

Điện áp: AC85-265V

  Sức Mạnh: 5w-60w

Tuổi Thọ: > 40.000hrs

BÁO GIÁ LED MITSULI ELECTRIC 2025

 1. BÚP LED TRỨNG CAO CẤP & BÚP LED KIM CƯƠNG  - ISO 9001:2015

Vật Liệu:  Chóa PP, Lõi nhôm, ABS chống cháy >85

Mitsuli Electric - iso 9001



      CCT: 6500k

AC85-265V   Hiệu Quả: 120Ln/W (Lumen)

20w-50w Nhiệt độ: Từ - 5ºC đến 65ºC

> 50.00hrs  Chip Led: 

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 HS20 8.5cm x 14.6cm 20w 220v 24 120,000         

2 HS30 10.5cm x 17.5cm 30w 220v 24 160,000         

3 HS40 12cm x 19cm 40w 220v 12 200,000         

4 HS50 14cm x 23.5cm 50w 220v 12 240,000         

Tuổi Thọ: DOB 2835 LWL

2. BUP TRỤ NHÔM HOA SEN - ISO 9001:2015

Vật Liệu:  Vỏ PC + Nhôm 

Điện áp: 

  Sức Mạnh:
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CCT: 3000-6500k

AC85-265V Hiệu Quả: 100 - 110Ln/W (Lumen)

20w-40w-60w Nhiệt độ: Từ - 20ºC đến 50ºC

> 40.00hrs Chip Led: 

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 2H20 Bán nguyệt 0.6m 20w 220v 20 240,000         

2 2H40 Bán nguyệt 1.2m 40w 220v 20 320,000         

3 OV2H Oval 2 hàng 1.2m 40w 220v 20 360,000         

4 OV3H Oval 3 hàng 1.2m 60w 220v 20 400,000         

5 3H60 BN Đ.vuông 1.2m 60w 220v 20 500,000         

Vật Liệu: PC + Nhôm + Nhựa ABS 

Điện áp: 

  Sức Mạnh:

Tuổi Thọ: SMD 2835 MLS

3. TUYP LED BÁN NGUYỆT, OVAL - ISO 9001:2015
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 > 0.95 

 >80Ra

 2835 SMD - 120Lm/w

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 F30 150*115*29mm 30w 220v 30 300,000         

2 F50 185*150*30mm 50w 220v 20 460,000         

3 F100 245*190*36mm 100w 220v 10 800,000         

4 F150 300*225*36mm 150w 220v 6 1,200,000      

5 F200 350*250*40mm 200w 220v 6 1,600,000      

PF:

CRI:

         Chip LED:

4. FA SMD - ISO 9001:2015

       Vật Liệu:  Nhôm đúc +  kính khoáng + chóa PQ

       Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

          Sức Mạnh:  30w-50w-100w-150w-200w

        Tuổi Thọ:  > 40.00hrs
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CRI:

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip led: 

PF:

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 OV12 170*170*32mm 12w 220v 20 260,000         

2 OT12 170*170*32mm 12w 220v 20 260,000         

3 OV18 225*225*32mm 18w 220v 20 360,000         

4 OT18 225*225*32mm 18w 220v 20 360,000         

5 OV24 300*300*3.2mm 24w 220v 10 500,000         

6 OT24 300*300*3.2mm 24w 220v 10 500,000         

SMD 2835 Epistar

      Màu sắc: 3000-6500k  > 0.95 

       Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

         Sức mạnh: 12w-18w-24w

      Tuổi thọ:  > 40.00hrs

5. ĐÈN ỐP TRẦN - ISO 9001:2015

      Vật liệu: Khung Nhôm + Tấm dẫn sáng + Meka  >80Ra
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CRI:

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip Led: 

PF:

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 D9M 120mm -  Ø90 9w 220v 100 160,000         

2 D12M 145mm -  Ø110 12w 220v 100 220,000         

 Tuổi Thọ:  > 40.00hrs SMD 2835 Epistar

Màu Sắc: 3000-6500k  > 0.95 

 Vật Liệu: Aluminum+Acrylic  >80Ra

 Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

   Sức Mạnh: 7w-9w-12w

 6. ÂM TRẦN ĐẾ ĐÚC CAO CẤP - ISO 9001:2015
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Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 60ºC

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 A5 120mm -  Ø90 9w 220v 100 170,000         

 Sức Mạnh: 9w

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 A6B 120mm -  Ø90 9w 220v 100 240,000         

2 A6V 120mm -  Ø90 9w 220v 100 240,000         

   Sức Mạnh: 9w

8. ÂM TRẦN A6 - ISO 9001:2015

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

7. ÂM TRẦN A5 - ISO 9001:2015

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz
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Vật Liệu: Aluminum+Acrylic

PF:  > 0.95 

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

Sức Mạnh:   9w

Tuổi Thọ:  > 40.00hrs

Màu:

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip Led: SMD 2835 Epistar

CRI:

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 A10 120mm -  Ø90 9w 220v 50 290,000         

 9. ÂM TRẦN PHA LÊ A10 - ISO 9001:2015

 3 màu Trắng/vàng/trung tính

 >80Ra
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Vật Liệu: Aluminum+Acrylic

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

Sức Mạnh: 9w

Tuổi Thọ:  > 40.00hrs

Màu:

Hiệu suất 110-120Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 50ºC

Chip Led: SMD 2835 Epistar

CRI: PF:

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 A3 120mm -  Ø90 9w 220v 50 260,000         

10. ÂM TRẦN A3 9W XOAY VÀNG - ISO 9001:2015

 3 màu Trắng/vàng/trung tính

 >80Ra  > 0.95 
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CRI:

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 65ºC

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 A8 120mm -  Ø90 9w 220v 50 240,000         

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 60ºC

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 A9 120mm -  Ø90 9w 220v 50 160,000         

   Sức Mạnh: 9w

   Sức Mạnh: 8-9w

12. ÂM TRẦN NHỰA XUẤT MỸ A9 - ISO 9001:2015

Điện áp:  Ac85-265V, 50/60Hz

11. ÂM TRẦN COB A8 - ISO 9001:2015

Vật Liệu: Aluminum + Tấm dẫn sáng  >80Ra

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz
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Vật Liệu: Aluminum + Tấm dẫn sáng 

Điện áp:  AC85-265V, 50/60Hz

7w

CRI:

Hiệu suất 110Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ - 20ºC đến 65ºC

Ứng dụng: Trần gỗ, trần dát vàng.

Chế độ bảo hành: 3 năm.

Trọng lượng: 450g

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 A7 120mm -  Ø90 9w 220v 50 270,000         

13. ÂM TRẦN ZIKZAC A7 MITSULI - ISO 9001:2015

   Sức Mạnh:

 >80Ra
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Vật Liệu:

Điện áp: 

Sức Mạnh:

CRI:

Hiệu suất:

Nhiệt độ

Ứng dụng

Bảo hành:

Sức Mạnh:

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 CD2 120mm -  Ø100 12w 220v 30 600,000         

2 CD3 120mm -  Ø100 12w 220v 30 600,000         

3 năm.

12w

 >80Ra

120Ln/W (Lumen)

Từ - 20ºC đến 60ºC

Lâu đài, Biệt thự tân cổ điển

14. ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN CD1, CD2 & CD3 MẠ VÀNG 24K - ISO 9001:2015

Hợp kim nhôm mạ vàng 

AC80-265V, 50/60Hz

7w-9w-12w
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Aluminum + Tấm dẫn sáng 

2 Năm

120X90mm

COB

>0.9

110º

CRI:

Hiệu suất 100Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ -20ºC đến 65ºC

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 BD7 90x50mm 7w 220v 50 180,000         

2 BT7 90x50mm 7w 220v 50 180,000         

3 BD12 120x90mm 12w 220v 50 260,000         

4 BT12 120x90mm 12w 220v 50 260,000         

 >80Ra

  Điện áp:  AC85-265V, 36V/1000mA

  Sức Mạnh: 7w-12w

  Kích thước:

  Chip LED

  Hệ số CS

  Góc chiếu:

  Tuổi thọ: > 40.000hr

15. ĐÈN ỐNG BƠ - ISO 9001:2015

  Vật Liệu:

  Bảo hành 
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Aluminum + Tấm dẫn sáng 

2 Năm

600x600x31mm

SMD 2835/100mA

>0.9

120º

CRI:

Hiệu suất 100Ln/W (Lumen)

Nhiệt độ Từ -20ºC đến 65ºC

Stt Mã Kích thước Công suất Điện áp Quy cách Giá

1 PT 600x600x31mm 48w 220v 8 520,000         

2 PV 600x600x31mm 48w 220v 8 520,000         

  Sức Mạnh: 48w

  Góc chiếu:

  Tuổi thọ: > 40.000hr  >80Ra

  Điện áp:  Ac80-265V, 36V/1000mA

  Vật Liệu:

  Bảo hành 

  Kích thước:

  Chip LED

  Hệ số CS

16. PANNEL 600X600 - ISO 9001:2015
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